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DANH SÁCH SINH VIÊN

Hệ đào tạo:  Cao đẳng chính quy

C.Ngành: Giáo Dục Mầm Non

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chúNơi sinhGiới tínhNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Hà NộiNữ19-06-2001NGUYỄN VÂN ANH1191010011

Hà TĩnhNữ18-08-2001PHAN NGỌC ÁNH1191010022

Hà TâyNữ08-03-2001NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG1191010033

Hà NộiNữ27-12-2001CÔNG VIỆT HÀ1191010044

Hà NộiNữ25-10-2001NGUYỄN THỊ THU HÀ1191010055

Hà NộiNữ01-02-2001PHẠM QUỲNH HOA1191010066

Nữ15-07-2001PHẠM THỊ HOA1191010077

Vĩnh PhúcNữ08-09-2001KIỀU THỊ THANH HƯƠNG1191010088

Hà NộiNữ17-06-2001PHẠM BẢO KHÁNH1191010099

Hà TâyNữ28-08-2001NGUYỄN THÙY LINH11910101010

Vĩnh PhúcNữ29-09-2001NGUYỄN THỊ NGA11910101111

Hà NộiNữ14-10-2001PHẠM NGỌC MINH PHƯƠNG11910101212

Hà NộiNữ07-11-2001NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO11910101313

Hà NộiNữ02-06-2001NGUYỄN THỊ THANH THẢO11910101414

Hà TâyNữ12-05-2001NGUYỄN THỊ THANH THƯ11910101515

Hà TâyNữ12-07-2001TẠ THỊ TRÀ11910101616

, ngày 20 tháng 8 năm 2019


